
 
Học sinh làm bài trên giấy của học sinh 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: 
Câu 1. Thói quen chi tiêu nào dưới đây là hợp lí? 
A. Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và trong khả năng chi trả. 
B. Mua tất cả mọi thứ mà mình thích, không quan tâm đến giá cả. 
C. Chỉ chọn mua những đồ có chất lượng thấp và giá cả rẻ nhất. 
D. Chỉ chọn mua những hàng hóa đắt tiền và chất lượng tốt nhất. 
Câu 2. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu? 
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu. 
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu. 
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta kiểm soát được tài chính. 
D. Học sinh không nên bận tâm đến tiền bạc, sẽ dễ bị hư hỏng. 
Câu 3. Câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nào dưới đây không phải nói về sự hòa thuận và hạnh 
phúc gia đình? 
A. Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. 
B. Chị ngã em nâng/ Anh em như thể chân tay 
C. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. 
D. Một giọt máu đào, hơn ao nước lã. 
Câu 4. Chúng ta không nên thực hiện hành vi nào dưới đây khi xảy ra bạo lực gia đình? 
A. Kiềm chế lời nói tiêu cực.                            B. Sử dụng bạo lực để đáp trả. 
C. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực.                         D. Chủ động tìm người giúp đỡ. 
Câu 5. Yêu cầu nào dưới đây không đúng yêu cầu an toàn trong vận chuyển hóa chất nguy 

hiểm? 
A. Không được vận chuyển các bình ô xy cùng với bình khí dễ cháy và các chất dễ cháy khác. 
B. Phải có thùng, bồn chứa chuyên dụng hoặc có mui, bạt che tránh mưa, nắng. 
C. Cấm vận chuyển hóa chất nguy hiểm chung với người gia súc và các hàng hóa khác 
D. Xe nào chở cũng được, miễn sao tiện là được. 
Câu 6. Các loại bom mìn, vật nổ đã cũ, rỉ sét có thể: 
A. Không gây nguy hiểm cho con người.  
B. Phát nổ gây chết người, hoặc thương tật suốt đời, nếu tác động vào nó. 
C. Không phát nổ vì bom mìn, vật liệu nổ đã cũ. 
D. Nổ, nhưng không gây nguy hiểm, vì đã cũ, hư hỏng. 
Câu 7. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề phòng, chống tai nạn vũ khí, cháy, nổ và 
các chất độc hại? 
A. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ, chất độc hại là trách nhiệm của mọi công dân. 
B. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm riêng của lực lượng cảnh sát cứu hỏa. 
C. Tai nạn hóa chất độc hại không để lại hậu quả nghiêm trọng cho con người. 
D. Chỉ những người thiếu hiểu biết mới gặp phải tai nạn vũ khí, chất độc hại. 
Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và 
các chất độc hại? 
A. Thiệt hại tài sản của các cá nhân, gia đình và xã hội. 
B. Chỉ gây tổn thương về tâm lí không gây tổn hại về sức khỏe. 
C. Làm ô nhiễm môi trường sinh thái. 
D. Gây tổn thương về thể chất thậm chí là tính mạng con người. 
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Câu 9. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong Luật quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ năm 2017? 
A. Đào bới, tìm kiếm hoặc thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ. 
B. Tố giác những người vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ. 
C. Sở hữu vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo. 
D. Tố giác những người sử dụng trái phép các loại vũ khí nguy hiểm.  
Câu 10. Các biểu hiện chủ yếu nào dưới đây được cho là bị ngộ độc thực phẩm do thực phẩm 
quá hạn sử dụng và ôi thiu? 
A. Đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau đầu. 
B. Ho, sổ mũi, khó thở, hắt hơi, đau đầu. 
C. Sốt ho, nôn, đau đầu. 
D. Đau bụng từng cơn, sốt, đầy hơi. 
Câu 11. Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu nào dưới đây? 
A. Chủ động kinh doanh sau khi đã thông báo cơ quan chức năng. 
B. Phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. 
C. Chỉ cần có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
D. Không cần giấy tờ gì cũng được. 
Câu 12. Khi phát hiện bom mìn, vật nổ ai được phép tháo gỡ? 
A. Bất kỳ ai nếu phát hiện bom mìn, vật nổ đều phải tháo gỡ.  
B. Chỉ những tổ chức, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cơ quan có thẩm quyền cho 
phép mới được tháo gỡ bom mìn, vật nổ. 
C. Bình tĩnh, đứng im tại chỗ và gọi to để mọi người cùng đến xem. 
D. Không cần tháo gỡ vì bom mìn, vật nổ sẽ không phát nổ nếu không tác động vào nó 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm)  
Em hãy nhận xét và nêu hình thức, tác hại về những hành vi bạo lực gia đình của các nhân vật 
dưới đây: 
a. Bạn D thường xuyên chứng kiến chú M đánh con rất tàn nhẫn nhưng không có ý kiến gì, vì 
D cho rằng sự việc không liên quan đến mình. 
b. Sau ly hôn, chị B ngăn cản chồng cũ không được đến thăm con. 
Câu 2 (2,0 điểm) 
Em hãy phân tích nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ, các chất độc hại và hậu quả tai nạn 
trong những trường hợp dưới đây: 
a. Trường hợp 1: Nhặt được vật thể lạ giống quả lựu đạn, anh C mang đi bán phế liệu. 
b. Trường hợp 2: Bà M kinh doanh quán ăn. Bà M có sử dụng hóa chất làm sạch các đồ ăn từ 
nội tạng động vật nhằm tiết kiệm thời gian, công sức. 
Câu 3 (3,0 điểm) 
Gia đình V đã nhập xăng, dầu để phục vụ việc sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi mua 
về, mẹ V lại để xăng, dầu gần khu vực bếp. Thấy vậy, V đã khuyên mẹ nên đưa các thùng 
xăng, dầu này ra chỗ khác để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. 
a. Theo em, việc làm của mẹ bạn V có thể gây ra những hậu quả gì? Dựa vào thông tin pháp 
luật, hành vi của mẹ V có vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, 
nổ, các chất độc hại không? Vì sao? 
b. Em hãy đề xuất 4 biện pháp để giúp người thân và bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ 
khí, cháy, nổ, các chất độc hại. 

-Hết- 


